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Câu 1 : Em đồng ý với ý kiến nào sau đây? Giải thích tại sao em đồng ý.

a.   Kết hôn khi nam, nữ đủ 18 tuổi trở lên.

=>Sai với qui định của pháp luật. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên và nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.

b.   Cha mẹ có quyền quyết định về hôn nhân của con.

=> Sai, vì hôn nhân là hoàn toàn tự nguyện, bình đẳng, cha mẹ chỉ có quyền định hướng cho con chọn bạn đời, chứ không có quyền quyết định về hôn nhân của con.
Câu 2 : 

        Do muốn có tiền tiêu xài Huy học sinh lớp 9(14 tuổi), nhận lời chuyển một gói hàng lớn để lấy tiền. Trên đường đi đưa hàng Huy đã bị các chú công an kiểm tra và phát hiện trong gói hàng có ma túy.Các chú công an đã giữ Huy lại.

    Theo em Huy có phải chịu trách nhiệm hình sự không? Tại sao?
  Huy phải chịu trách nhiệm hình sự. Vì đây là hành vi vi phạm pháp luật do cố ý. Do cần tiền tiêu xài nên Huy đã nhận lời chuyển một gói hàng lớn để lấy tiền. Vận chuyển ma túy là tội phạm.
Câu 3 :

            Anh Đức và chị Lan là con bác con chú ruột nhưng họ yêu nhau. Gia đình họ hàng hai bên khuyên can, ngăn cản, nhưng họ vẫn kiên quyết lấy nhau, vì họ cho rằng họ có quyền tự do lựa chọn, không ai có quyền ngăn cản.

       Theo em, lý do “tự do lựa chọn” của anh Đức và chị Hoa có đúng không?(hãy giải thích). 
     Lý do tự do lựa chọn của anh Đức và chị Hoa là sai. Vì anh Đức và chị Hoa là anh chị em họ, là những người có họ trong phạm vi ba đời.
       Nếu anh Đức và chị Hoa cứ cố tình lấy nhau thì cuộc hôn nhân này có hợp pháp không? Tại sao?
   Nếu họ cứ quyết định lấy nhau thì cuộc hôn nhân này không hợp pháp. Vì pháp luật nghiêm cấm kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi ba đời.
Câu 4: 
a.Tại sao công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội?

Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội vì Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân ,do dân, vì dân, nhân dân là người làm chủ.
b.Em hãy nêu hai biểu hiện thể hiện hình thức trực tiếp tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội mà em biết?

Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội.

Ứng cử đại biểu Quốc hội.
Câu  5: 

 
Nhà Hòa có hai anh em. Anh trai Hòa vừa có giấy gọi nhập ngũ đợt này. Hay tin, mẹ Hòa không muốn xa con nên buồn bã khóc lóc và muốn tìm mọi cách để cho anh đươc ở lại.

Em suy nghĩ gì về việc làm của mẹ Hoà? Vì sao? 

Mẹ Hoà làm vậy là sai.

            Vì theo hiến pháp và luật nước ta, bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và là quyền cao quý của công dân Việt Nam. Thanh niên đến tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự thể hiện lòng yêu nước của mình. Mẹ Hoà làm như vậy không chỉ ảnh hưởng kế hoạch tuyển quân mà còn vi phạm quy định của nhà nước về đăng kí nghĩa vụ quân sự. Vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự của công dân Việt Nam , đồng thời không thể hiện trách nhiệm bản thân của 1 công dân đối với đất nước 
Nếu em là bạn Hoà em sẽ làm gì?
           Nếu em là Hoà em sẽ giải  thích cho mẹ hiểu rõ về trách nhiệm của công dân đối với đất nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho anh trai thực hiện nghĩa vụ công dân và hứa chăm sóc gia đình để anh trai yên tâm nhập ngũ.
    Mẹ phải động viên anh trai thực hiện nghĩa vụ quân sự, đó là bổn phận và trách nhiệm của người công dân trong nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Câu 6: Chị P và anh H phát sinh tình cảm rồi yêu nhau được 3 năm. Vừa qua khi 2 người về gia đình nhờ người lớn nói chuyện cưới xin thì mới phát hiện chị P và anh H có quan hệ bà con (bà nội chị P và bà nội anh H là 2 chị em ruột) do vậy 2 gia đình đã cấm cản và không cho họ lấy nhau. Anh chị có tìm hiểu trên mạng thì được biết pháp luật chỉ cấm lấy nhau trong phạm vi 3 đời. Bằng cơ sở pháp luật, cho biết trường hợp của chị P  và anh H có nằm trong phạm vi 3 đời hay không? Có bị cấm kết hôn hay không?  

Luật Hôn nhân và Gia đình quy định: “Những người có họ trong phạm vi ba đời là những người cùng một gốc sinh ra: cha mẹ là đời thứ nhất; anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh chị em con chú con bác, con cô con cậu, con dì là đời thứ ba”.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp của chị P và anh H (bà nội của chị P và bà nội anh H là 2 chị em ruột), phạm vi 3 đời có thể hiểu như sau: 

- Cha mẹ của bà nội chị P và cha mẹ của bà nội anh H là đời thứ 1. 

- Bà nội chị P và bà nội anh H là đời thứ 2. 

- Cha của chị P và cha của anh H là đời thứ 3. 

- Chị P và anh H là đời thứ 4.

Do đó chị P và anh H là đời thứ 4 không nằm trong phạm vi 3 đời.

Không thuộc trường hợp bị cấm kết hôn theo quy định tại Luật Hôn nhân và Gia đình nói trên.
Câu 7: Anh N (20 tuổi) là người yêu của chị L (18 tuổi) đã được 2 năm. Anh N là một chàng trai lịch lãm, phong độ, học giỏi nên được nhiều cô gái xung quanh để ý. Chị C (20 tuổi) là bạn cùng lớp với anh N đã đem lòng yêu thương anh và tìm cách tiếp cận N, anh N đã xiêu lòng trước sự chân thành của chị C. Anh N vừa lựa chọn là người yêu của chị C, vừa giữ mối quan hệ là người yêu của chị L. Trong trường hợp này, anh N có vi phạm pháp luật không? Vì sao? 

Anh N không vi phạm pháp luật. Vì pháp luật không điều chỉnh mối quan hệ bạn bè, tình yêu đôi lứa của công dân.
Câu 8: Ông A đang lái xe máy trên đường thì bị 2 tên cướp chặn đường, 1 tên dùng dao đâm vào ngực ông. Ông A đã chống trả, đạp ngã tên cướp, làm hắn gãy chân. Ông A sau khi đạp ngã tên cướp thì ông lấy dao rượt theo đâm trọng thương tên cướp còn lại khi hắn đang bỏ chạy. Trên cơ sở pháp luật, hành động của ông A có thể xem là phòng vệ chính đáng không? Vì sao? 
Hành động của ông A không thể xem là phòng vệ chính đáng. Vì hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, trong trường hợp này sau khi 1 tên cướp đã bị đạp ngã gãy chân thì ông có thể hô hoán để người xung quanh cứu giúp.

Câu 9: Hãy cho biết ý kiến của em về hai quan niệm dưới đây và giải thích vì sao:

Lao động là hoạt động sử dụng sức lao động để tạo ra thu nhập.
Không đồng ý. Vì lao động phải là hoạt động sử dụng sức lao động để tạo ra thu nhập hợp pháp (không làm các công việc bị pháp luật cấm).

Nam từ 20 tuổi trở lên và nữ từ 18 tuổi trở lên thì được phép kết hôn theo quy định của pháp luật.
Không đồng ý. Vì nam phải đủ 20 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi trở lên mới được phép kết hôn theo quy định của pháp luật.

Câu 10 

Hoa mới 16 tuổi thi rớt lớp 10, lên Thành phố xin học nghề và gặp Bình 18 tuổi. Hai người yêu nhau và xin phép gia đình được phép kết hôn. Gia đình hai bên khuyên ngăn hãy chờ đợi nghề nghiệp ổn định và đủ tuổi rồi kết hôn nhưng họ không nghe, tự ý cưới nhau và có con. Theo em, việc làm của hai bạn Hoa và Bình là đúng hay sai? Vì sao?

- Việc làm của Hoa và Bình là sai 

- Bởi vì : 
+ Chưa đủ độ tuổi kết hôn theo quy định của Nhà nước 

+ Hai em còn quá nhỏ để nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ vợ, chồng và làm cha mẹ trong tương lai 



+ Chưa đảm bảo điều kiện kinh tế ổn định 



+ Hoa còn nhỏ có con sớm sẽ ảnh hưởng sức khoẻ
Câu 11 : 

Hàng xóm của nhà em mở một quán ăn, bà ta tuyển người giúp việc là bé Lan mới 14 tuổi. Ngày nào bé Lan cũng phải dậy sớm, thức khuya gánh những thùng nước lớn quá sức mình rửa chén bát, lau chùi dọn dẹp quán và còn bị bà chủ đánh dập, chửi mắng. Hỏi :

Bà hàng xóm nhà em đã có hành vi sai phạm về sử dụng lao động như thế nào

 Bà hàng xóm có hành vi sai phạm về sử dụng lao động như sau :


+ Tuyển trẻ em chưa đủ 15 tuổi làm việc theo luật lao động 


+ Ngược đãi người lao động
b. Em sẽ làm gì khi chứng kiến sự việc này? 

Khi chứng kiến sự việc này, em sẽ :


+ Góp ý bà hàng xóm biết những hành vi sai phạm bà ta 


+ Báo cho nhà chức trách biết nếu bà ta không biết sửa đổi
Câu 12 : 

Vào các ngày lễ, các bạn sinh viên rủ nhau đi mua hoa về bán dạo ở các quán cà phê, công viên, tình cờ họ bị các cán bộ thu thuế phường yêu cầu nộp thuế. Theo em : Việc thu thuế như vậy có đúng không? Vì sao?
- Việc thu thuế như vậy là sai 

- Vì : 
Các bạn sinh viên kinh doanh nhỏ, thu nhập khôn đáng kể để trang trải phí sinh hoạt cá nhân . Nhà nước thu thế đối với các trường hợp kinh doanh cá nhân, tập thể có số vốn lớn, có đăng kí giấy phép kinh doanh hoặc thu nhập cao
Câu 13 : 

Trong dịp tổng kết hoạt động về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của Ban dân số, gia đình và trẻ em phường, bạn Vân - một học sinh lớp 9 tham gia ý kiến và góp ý nhiệt tình các vấn đề liên quan đến trẻ em. Em hãy cho biết việc bạn Vân tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội như trên thể hiện ở hình thức trực tiếp hay gián tiếp? Việc tham gia như thế giúp ích gì cho bạn Vân và các bạn trẻ khác?

- Vân tham gia đóng góp ý kiến như thế là thể hiện quyền tham gia quản lý Nhà nước và quản lý xã hội ở hình thức trực tiếp 

- Việc tham gia vào các hoạt động như thế sẽ giúp Vân cùng các bạn trẻ nêu lên được những vấn đề cần thiết của bản thân mong muốn để phát triển tốt hơn  qua đó còn thể hiện quyền làm chủ, có ý thức trách nhiệm của công dân đối với Nhà nước và xã hội 

Câu 14:

          Có người nói : “Khi đất nước có chiến tranh thì việc nhập ngũ là bắt buộc còn khi đất nước đã hòa bình thì việc nhập ngũ nên để tự nguyện, không nên bắt buộc “ 

          Em có đồng ý với ý kiến đó không ? Vì sao ?     

=> Không  .Vì khi đất nước hòa bình vẫn phải tiếp tục bảo vệ quốc phòng, an ninh. Tự nguyện sẽ rất ít người tham gia, thiếu lực lượng, không được huấn luyện và nếu Tổ quốc lâm nguy sẽ trở tay không kịp dẫn đến nguy cơ mất nước…                                                                                                

Câu 15: 

           Bà A đăng ký kinh doanh 12 mặt hàng nhưng khi anh H ở Đội Quản lý thị trường đến kiểm tra thì phát hiện cửa hàng của bà có tới 20 mặt hàng. Bà liền đề nghị chi cho anh 500.000 đồng để không lập biên bản. Thấy bà già yếu, tàn tật, anh H thông cảm không lập biên bản và nhận số tiền do bà A đưa.

           Theo em, bà A và anh H có vi phạm pháp luật không ? Nếu có thì đó là vi phạm gì ? 

Có   . Bà A : kinh doanh không đúng số lượng mặt hàng đã xin phép và đưa hối lộ 

Anh H : nhận hối lộ, che giấu hành vi vi phạm pháp luật
Câu 16 : Lan và Hồng tranh luận với nhau. 

      Lan nói : “ Chúng mình còn đi học, không nên nghĩ đến chuyện yêu đương sớm sẽ làm ảnh hưởng đến việc học, vả lại, chúng mình cũng chưa đủ chín chắn để có sự lựa chọn đúng đắn. Việc học là điềm quan trong nhất hiện nay của chúng mình”

      Hồng không đồng ý : “ Tình yêu không phân biệt lứa tuổi, mình nghĩ có thể vừa học vừa yêu, tình yêu sẽ giúp mình có thêm sức mạnh ”

            Em nghĩ gì về hai ý kiến trên ? 

=> Ý kiến của Lan rất đúng. Học để có tương lai, có kiến thức, hiểu biết, trưởng thành hơn từ đó có suy nghĩ chín chắn hơn, xây dựng một tình yêu chân chính và tạo dựng cuộc hôn nhân hạnh phúc sau này.   

Ý kiến của Hồng không đúng vì dù không phân biệt lứa tuổi nhưng yêu sớm thì không nên, sẽ lơ là việc học, dễ mắc sai lầm có thể hỏng cả cuộc đời, vừa học vừa yêu thì không thể đạt kết quả tốt nhất trong việc học

Câu 17 : 

           Chị M từ quê lên thành phố kiếm việc làm. Chị đã kí kết hợp đồng lao động với công ti may X. Trong quá trình làm việc, chị đã phản đối Giám đốc công ti vì bắt công nhân làm quá giờ lao động nhưng lại không tính tiền tăng ca. Ông Giám đốc đã buộc chị thôi việc khi chưa chấm dứt hợp đồng lao động.

           Theo em, việc làm của ông Giám đốc là đúng hay sai ? Vì sao ? Chị M có quyền tiếp tục làm việc ở công ti X không ?

- Sai  . Vì bắt công nhân làm quá giờ mà không trả tiền tăng ca và cho nhân viên nghỉ việc khi chưa hết hạn hợp đồng và không có lý do chính đáng 

- Có

Câu 18: 

           Trên đường đi công tác, ông B gặp một vụ tai nạn. Mọi người đề nghị ông chở người bị thương nặng đến bệnh viện cấp cứu nhưng ông đã từ chối. 

           Hỏi : ông B có vi phạm pháp luật không ? Vì sao ?

- Có    . Vì không chịu cứu giúp người bị nạn 

Câu 19: Tình huống  
 Anh A bị bênh tâm thần, do gia đình không canh chừng anh cẩn thận, nên anh đã đi qua nhà hàng xóm , A đã đốt  nhà anh B và làm cho vợ của anh B bị bỏng nặng phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hỏi? 

Anh A có  vi phạm pháp luật không? vì sao? 

A không có vi phạm pháp luật vì; A bị bệnh tâm thần thì không phải chịu trách nhiệm pháp lí về hành vi của mình.

Anh A và gia đình phải chịu trách nhiệm pháp lí như thế nào? vì sao? 

Anh A phải đưa vào bệnh viện để điều trị bệnh tâm thần. Gia đình A phải bồi thường mọi chi phí cho gia đình Anh B.
Câu 20: Câu hỏi vận dụng kiến thức 
Có ý kiến cho rằng: “ Tình yêu chân chính là cơ sở quan trọng của hôn nhân” Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?

Em đồng ý  vì: khi có tình yêu thì họ đã tự nguyện, bình đẳng, tôn trọng, có sự chân thành. Họ sẽ chia sẽ với nhau những niềm vui, nổi buồn, những công việc khó khăn trong cuộc sống, cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách, tạo nên cuộc sống hạnh phúc, kinh tế vững vàng,…

Câu 21: Tình huống 

Bạn A mới 15 tuổi vừa bị rớt xét tuyển lớp 10. Gia đình của bạn A xấu hổ nên đã ép bạn A lấy người ở xã bên mới 18 tuổi. Hỏi.

Gia đình của bạn A đúng hay sai? Vì sao?

Gia đình A sai vì đã vi phạm luật hôn nhân. A mới 15 tuổi chưa đủ tuổi kết hôn. Theo quy định Nử 18 tuổi, Nam 20 tuổi và phải tự nguyện không ép giống gia đình A.

Nếu em là A trong trường hợp đó em sẽ cư xử như thế nào?

Em sẽ giải thích cho gia đình biết về luật hôn nhân và em sẽ cố gắng học lại để có thể năm sau đậu vào THPT.

Câu 22: Tình huống 

Ông B là một thợ làm gốm giỏi và Ông rất nổi tiếng. khi thấy nhiều Thanh niên lang thang, Ông đã tập trung và dạy họ nghề của mình. Số tiền thu được Ông dùng trang trãi cuộc sống hằng cho họ . Nhưng có người cho rằng Ông là người bóc lột, trục lợi sức lao động của những thanh niên này. Hỏi

Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? 

Không đồng ý vì: Ông B đã dạy nghề cho thanh niên, số tiền giúp họ có cuộc sống hằng ngày, Không những thế  Ông B còn giúp xã hội bớt đi 1 phần tệ nạn xã hội vì nếu Ông không giúp họ thì họ sẽ có thể đi: trộm, cắp, cướp của, giết người…..

Nếu em là những thanh niên trên em sẽ cư xử như thế nào khi Ông B đã giúp mình?

Tỏ lòng  biết ơn Ông B vì Ông cho nghề nghiệp để có thể tự nuôi sống bản thân.

Câu 23: Câu hỏi vận dụng kiến thức :
Có ý kiến cho rằng: “ Khi người kinh doanh đóng thuế sẽ góp phần xây dựng và phát triển đất nước” Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?

Đồng ý vì: khi người kinh doanh đóng thuế số tiền đó dùng vào những công việc chung có ích: Xây dựng trường học, bệnh viện, đường sá, ủng hộ thiên tai, lũ lụt, xây dựng nhà tình thương…. Đồng thời thuế còn giúp ổn định thị trường điều chỉnh cơ cấu kinh tế, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Câu 24 Em đồng ý hay không đồng ý các quan điểm sau đây ? Vì sao ? 

Nên “sống thử” trước khi kết hôn.

….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kết hôn sớm giúp duy trì nòi giống.

….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tệ nạn kết hôn sớm sẽ bị xóa bỏ nếu người dân được nâng cao nhận thức và đồng lòng thực hiện.

….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chỉ cần tổ chức đám cưới là đủ, không cần phải đăng ký kết hôn 

….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 25: Đánh dấu X để phân loại các hành vi vi phạm pháp luật sau đây : 

	Hành vi
	Loại vi phạm pháp luật

	
	Hành chính
	Hình sự
	Kỷ luật
	Dân sự

	Không tuân thủ nội quy nhà trường 
	
	
	
	

	Cố ý hành hung, gây thương tích cho người khác 
	
	
	
	

	Đá bóng trên đường làm cản trở giao thông 
	
	
	
	

	Giở xem tài liệu trong giờ kiểm tra 
	
	
	
	

	Làm hàng giả 
	
	
	
	

	Đua xe trái phép, vượt đèn đỏ 
	
	
	
	

	Thực hiện không đúng các quy định trong hợp đồng thuê nhà 
	
	
	
	

	Vứt rác bừa bãi
	
	
	
	


Câu 26 Trưởng thôn X mời các hộ gia đình trong tổ họp để thảo luận về việc đóng góp sửa chữa đường đi và một số việc khác trong thôn. Gia đình anh H kinh doanh rất khá giả nhưng ít khi anh tham gia các việc của thôn, xóm. Khi trưởng thôn đến nhà thông báo nội dung và mời gia đình dự họp, anh đóng luôn tiền rồi báo bận không đến họp được. Anh H cho rằng việc họp hành ở thôn xóm chỉ tốn thời gian mà không có kết quả.

a/ Anh H suy nghĩ như vậy có đúng không ? 

Không đúng . Vì anh H đã không thể hiện tinh thần tập thể, anh thờ ơ trước công việc chung của Tổ dân phố 

b/ Theo em, việc tổ chức họp ở thôn, bản, tổ dân phố có ý nghĩa thế nào ? 

Giúp cho mọi người phát huy được quyền tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội của công dân 
Câu 27 Tú là con trai độc nhất của một gia đình giàu có. Học xong phổ thông trung học, không vào được đại học, Tú ở nhà. Hằng ngày Tú chỉ chơi điện tử. Bạn bè hỏi : “Cậu cứ định sống thế này mãi à ?”. Tú trả lời : “Nhà tớ đâu có cần tiền. Tài sản của cha mẹ tớ đủ để tớ sống thoải mái cả đời. Tớ đi làm để làm gì ?”

a/ Suy nghĩ của Tú đúng hay sai? 

Sai. Vì Tú không biết tự lập, dựa dẫm vào tài sản gia đình, không biết nghĩ đến tương lai của bản thân 

b/ Theo em, Tú có cần kiếm một việc làm để lao động như mọi người không ? 

Cần . Vì Tú đã đến tuổi lao động nên cần tìm một công việc ổn định để tự lo cho bản thân, tài sản gia đình nếu cứ xài thoải mái cũng đến lúc dần hết mà thôi.

CÂU 28 

          Bác Hồ dạy : “ Điều gì phải thì cố làm cho kì được, dù là việc nhỏ. Điều gì trái thì hết sức tránh, dù là điều trái nhỏ. Người nào chịu rèn luyện đạo đức mới dễ tập thói quen tuân theo pháp luật. Ngược lại, có hiểu pháp luật và tuân theo pháp luật mới giữ vững đạo đức. Phấn đấu làm con ngoan, trò giỏi, đội viên chăm đồng thời là công dân nhỏ tuổi có ý thức pháp luật”. 

                      Em hãy nêu ý chính của lời dạy trên của Bác Hồ.
_ Rèn luyện đạo đức đồng thời phải có hiểu biết về pháp luật. Làm điều đúng, tránh làm điều sai trái. 

_ Rèn luyện đạo đức phải gắn liền với việc rèn luyện thói quen tuân thủ pháp luật để trở thành người có ích cho xã hội. 

CÂU 29  : Trong các hành vi sau, hành vi nào là hành vi trái pháp luật, hành vi nào là hành vi vi phạm pháp luật và hành vi nào phải chịu trách nhiệm pháp lý? Vì sao?

Một người tâm thần cướp giật túi xách của người đi đường.

Một người say rượu lái xe gây tai nạn.
_ Hành vi trái pháp luật: A, B 

_ Hành vi vi phạm pháp luật: B 

_ Hành vi chịu trách nhiệm pháp lý: B 

_ Người thực hiện hành vi cướp giật mắc bệnh tâm thần do đó không ý thức được hành vi của mình. Vì thế trường hợp A không phải chịu trách nhiệm hình sự mặc dù hành vi của anh ta là trái pháp luật. 

_ Trường hợp B: người gây tai nạn là người say rượu nhưng Bộ luật hình sự quy định người phạm tội trong tình trạng say thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự hơn nữa anh ta còn vi phạm Luật giao thông đường bộ.

CÂU 30 

         A và B có họ trong phạm vi 3 đời, họ yêu nhau và muốn kết hôn vì họ cho rằng hôn nhân của họ là tự nguyện không được ai cản trở, mặc dù gia đình, họ hàng khuyên can nhưng họ vẫn không nghe.     
Theo em, ý kiến của A và B đúng hay sai? Vì sao?

_ Ý kiến của họ là sai vì:  
    + Pháp luật không cấm họ yêu nhau nhưng họ đi đến hôn nhân là vi phạm pháp luật. 

    + Họ đã vi phạm một trong những quy định của Luật hôn nhân gia đình đó là: Cấm kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi 3 đời.
Nếu họ cứ cố tình lấy nhau thì họ có làm giấy kết hôn được không? Vì sao?
_ Nếu họ cứ cố tính lấy nhau thì hôn nhân của họ sẻ không được pháp luật thừa nhận và bảo vệ. Vì thế họ không thể có giấy chứng nhận kết hôn.

CÂU 31:  Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, khi tham gia quan hệ lao động, người lao động cần phải làm gì?

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, khi tham gia quan hệ lao động, người lao động cần phải kí hợp đồng lao động với người sử dụng lao động.
Câu 32 : 

   Toàn là con gia đình giàu có nhưng lại không không lo học hành thường hay lêu lỏng tụ tập đua xe , trốn học đi chơi và không tham gia các hoạt động trong nhà trường. Các bạn trong lớp góp ý thì Toàn không chịu tiếp thu, thậm chí còn cãi lại và đánh bạn .Bố mẹ khuyên bảo,Toàn cãi lại và cho rằng chỉ có nhà nghèo mới cần học, nhà mình giàu của ăn , của để không hết, cần gì phải học, học cũng chẳng làm được việc gì, cứ chơi cho thỏa thích. 

 Hỏi : 

1/ Nhận xét cử chỉ, thái độ, việc làm của Toàn đối với bạn bè và ba mẹ đúng hay sao ? Vì sao ? 

  Thái độ, cử chỉ, việc làm của Toàn đối với ba mẹ và bạn bè như vậy là sai. Toàn đã vô lễ với ba mẹ, không tôn trọng ba mẹ, không tôn trọng bạn bè. Toàn sống không có đạo đức và không tuân theo pháp luật… 

  Toàn ỷ lại vào bố mẹ không lo học hành, không làm tròn nghĩa vụ của người học sinh, trốn học đi chơi vi phạm nội quy nhà trường, lại còn đánh bạn gây thương tích cho bạn…
2/ Theo em gia đình giàu có, có cần phải học không? Vì sao ? 

 Không chỉ có người nghèo mới học, mà tất cả mọi người người đều cần phải học tập. Học tập là quyền đồng thời là nghĩa vụ của công dân. Người giàu cần phải học tập để có kiến thức để sống tốt hơn, sau này có tương lai nghề nghiệp ổn định để nuôi sống bản thân và gia đình giúp ích cho đất nước phát triển. Của cải dù có nhiều đến đâu nếu không có kiến thức, không có nghề nghiệp ổn định ăn chơi, quậy phá đến một lúc nào đó cũng sẽ không còn…
Câu 33 :

  Có ý kiến cho rằng : “ Tuổi học sinh THCS, THPT là tuổi đẹp nhất không yêu sẽ thiệt thòi”. Em có đồng ý với ý kiến này không ? Vì sao ?

Không đồng ý với ý kiến này vì tuổi học sinh THCS, THPT là độ tuổi còn đang đi học chưa có tương lai nghề nghiệp ổn định, chưa có khả năng tự lo cho cuộc sống riêng tư của bản thân còn sống dựa vào gia đình. Yêu sớm sẽ dẫn đến kết hôn sớm, kết hôn sớm là vi phạm pháp luật về luật hôn nhân và gia đình vì chưa đủ tuổi kết hôn. Theo quy định của luật hôn nhân và gia đình năm 2014 có hiệu lực 1/1/2015 thì nam phải từ đủ 20 tuổi trở lên , nữ từ đủ 18 tuổi trở lên mới được kết hôn,…  
Câu 34 : 

  Trên đường đi học về , hai bạn Thúy và Linh vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Hai bạn gặp một người quyét rác, đẩy xe rác đi giữa trời trưa nắng gắt mồ hôi đầm đìa và nhìn xung quanh gom từng đống rác dưới đường. Thúy vừa đi vừa lấy tay bịch mũi kêu Linh đi nhanh và tỏ vẻ bực dọc cho rằng đây không phải là lao động chân chính và không được xem là một nghề, việc làm này mất vệ sinh và không được tôn trọng

  1/ Nhận xét việc làm của Thúy đúng hay sai ? Vì sao ? 

  Việc làm của Thúy sai vì Thúy không tôn trọng nghề nghiệp và việc làm của người quyét rác. Theo luật lao động thì mọi công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội, đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình. Quyét dọn vệ sinh đường phố đây cũng là một nghề, mặc dù hôi thúi nhưng đây được coi là lao động chân chính và lương thiện, không vi phạm pháp luật mà trái lại đem lại lợi ích cho xã hội góp phần làm cho môi trường trong lành, sạch đẹp hơn.

2/ Nếu em là Linh khi nghe Thúy nói như vậy, em sẽ làm gì ?

  Nếu em là Linh em sẽ khuyên bạn không nên có thái độ xem thường người quyét rác như vậy vì nhờ có những người như họ thì môi trường ta mới sạch đẹp, bớt ô nhiễm làm cho đất nước văn minh, lịch sự. Đó là lao động chân chính, không phải ai cũng làm được . Thúy nên tôn trọng và yêu quý họ hơn…
Câu 35 :

 Trong 2 trường hợp sau đây, trường hợp nào vi phạm pháp luật hoặc không vi phạm pháp luật? Vì sao ?

 1/ Nam ghét Hải nên có ý định đánh Hải một trận cho bỏ ghét 

  Không vi phạm pháp luật vì đây chỉ là ý định trong đầu chưa thực hiện hành vi việc làm của mình, chưa cấu thành tội phạm …

2/ Hà và Loan cùng học chung lớp 9A. Thấy bạn Hà học giỏi hơn nên Loan ganh ghét .Tan học về , Loan rủ thêm hai bạn học cùng lớp chặn đường đánh Hà làm Hà làm Hà chết tại chỗ. 

  Vi phạm pháp luật vì đã đánh người gây chết người,…. vi phạm luật hình sự

Câu 36 : ( HỌC)
  Nêu 4 việc làm của bản thân em thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn hiện nay ?

  - Vận động gia đình, người thân tham gia nghĩa vụ quân sự khi đủ tuổi

  - Tham gia giữ gìn trật tự an ninh ở địa phương

  - Ra sức học tập tốt để có kiến thức, có tương lai nghề nghiệp ổn định góp phần bảo vệ đất nước

 - Tích cực phòng chống tệ nạn xã hội

Câu 37
Theo em, việc kết hôn sớm có tác hại như thế nào đối với cá nhân  và xã hội?

- Bản thân : việc học giang  dở, không có công ăn việc làm ổn định,  tâm sinh lý  chưa ổn định....

- Xã hội: gây mất trật tự xã hội, gia đình không hạnh phúc....

Câu 38
Có ý kiến cho rằng, công dân thực hiện tốt nghĩa vụ đóng thuế là góp phần vào việc phát triển kinh tế đất nước.

Em có tán thành với ý kiến đó không? Vì sao?

Đúng . Vì: Thuế dùng để xây trường học công, bệnh viện công, đường xá, chi trả lương cho người hưởng lương từ ngân sách nhà nước...

Câu 39
Hải đã 23 tuổi, nhưng là một thanh niên lười lao động, chỉ thích sống dựa dẫm vào cha mẹ. Hằng ngày, Hải thường xin tiền mẹ để tụ tập theo nhóm bạn ăn chơi lêu lổng. Hùng – một người bạn thân của Hải đã khuyên cậu đi tìm việc làm để có thể tự nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình. Hải phản đối và cho rằng “ lao động là quyền của công dân vì thế lao động hay không là quyền của Hải, Hùng không nên can thiệp”

Em có đồng  ý với cách lí giải của Hải không? Tại sao?

Không đồng ý với ý kiến của Hải

- Vì lao động không chỉ là quyền mà còn là nghĩa vụ … Thể hiện trách nhiệm và bổn phận của mỗi công dân đối với Nhà nước , góp phần tạo ra của cải vật chất nuôi sống bản thân, gia đình, xã hội. Hải lười biếng, không chịu lao động sẽ trở thành  kẻ ăn bám xã hội và bị dư luận phê phán, lên án. 
Câu 40
Ông A và Ông B là hàng xóm của nhau. Có một lần giữa hai ông xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cải cọ. Trong lúc lời qua tiếng lại, Ông A đe dọa sẽ giết chết ông B. Ông B cho rằng , hành vi đe dọa của ông A là vi phạm pháp luật hình sự . Do đó ông đã viết đơn tố cáo hành vi của ông A với cơ quan công an. Ông A phản đối đơn tố cáo của ông B vì ông cho rằng , mình mới de dọa chứ chưa hành động và gây hậu quả, do đó ông không có tội.

Em đồng ý với lập luận của ông A hay ông B?, Tại sao?

Đồng ý với ông B. Hàng vi đe dọa của ông A là vi phạm pháp luận và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật

Câu 41:  ( HỌC)
Tại sao bảo vệ Tổ Quốc lại được coi là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý của mỗi công dân?. Là học sinh, em đã và sẽ làm gì để thực hiện tốt nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý đó?

Bảo vệ Tổ Quốc là bảo vệ  độc lâp chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc.... sẳn sàng dâng hiến, hi sinh, đánh đổi  tính mạng, con tim, khối óc của mình để thực hiện trách nhiệm thiêng liêng..

Hs cần đoàn kết, sáng tạo, chia sẽ, , không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức,  cảnh giác trước âm mưu, hành động của kẻ thù. Khi phát hiện các trường hợp gây rối trật tự....cần báo với cha mẹ thầy cô... để có biện pháp ngăn chặn  và xử lý kịp thời.

Câu 42: Vì sao cần phải bảo vệ Tổ quốc ? ( HỌC)
- Non sông đất nước ta là do ông cha ta đã bao đời đổ mồ hôi, sương máu khai phá, bồi đắp mới có được……bảo vệ thành quả do cha ông ta tạo nên

- Hiện nay, vẫn còn nhiều thế lực thù địch đang âm mưu thôn tính Tổ quốc ta.
Câu 43: Hành vi sau đúng hay sai , Vì sao? 
Bất kì ai phạm tội cũng đều phải chịu trách nhiệm hình sự

Sai. Tùy vào mức độ vi phạm và khả năng trách nhiệm pháp lý……..
Tố cáo, khiếu nại những việc làm sai trái của cơ quan quản lí nhà nước

Đúng. Bảo vệ cơ quan nhà nước, giúp bộ máy nhà nước hoàn thiện hơn…..
Câu 44: Em có suy nghĩ gì về nạn bạo hành học đường, đặc biệt là nạn bạo hành trong học sinh nữ hiện nay? 
- Bạo hành học đường đang là vấn đề gây nhức nhối hiện nay. Đó không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội,…. 

- Nữ sinh đáng lẽ phải dịu dàng, duyên dáng, nhân hậu…..có những việc làm trái với đạo đức, rất phản cảm, đáng lên án.
Nếu chứng kiến hành vi bạo lực giữa học sinh với nhau, em và các bạn phải làm gì?  

- Không được xúi giục hoặc thờ ơ vì đó chính là biểu hiện của cái xấu, cái ác.
- Phải tìm cách ngăn cản hành động đó….. Nếu không ngan cản được thì phải tìm sự giúp đỡ của người lớn và những người có trách nhiệm.
Câu 45: Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù là thời chiến hay thời bình, bảo vệ đất nước luôn là nhiệm vụ tiên quyết, hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới vận mệnh của dân tộc. Lực lượng chính tham gia công cuộc bảo vệ đất nước không ai khác chính là thanh niên. Do đó, thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình là trách nhiệm lớn lao, đồng thời là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân hội đủ các điều kiện theo quy định. 
 Hỏi: Em có suy nghĩ như thế nào về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự?

Nghĩa vụ thiệng liệng cao quý với Tổ quốc
Giúp chúng ta có được những kỹ năng cần thiết khi Tổ quốc lâm nguy
Rèn luyện ý thức kỹ luật và nâng cao tinh thần yêu nước
- Nắm được tình hình đất nước….
Câu 46: ( HỌC)
Vi phạm pháp luật là gì?

Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, do người co năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.                                   
Có mấy loại vi phạm pháp luật? 

Vi phạm pháp luật nào là nặng nhất? Vì sao? 

 Câu 47: Xử lý tình huống   
Hùng 14 tuổi, là học sinh lớp 9 lấy xe máy của bố để đi chơi. Qua ngõ cua, Hùng không chạy chậm lại, không quan sát trước sau, phóng vụt qua và chẳng may va vào ông Hải - người đang đi đúng phần đường của mình, làm ông Hải ngã xuống. Hùng  sợ quá bỏ chạy, để lại ông Hải với vết thương nặng. Người đi đường phải chở ông Hải vào bệnh viện.

Em nhận xét hành vi của Hùng. Nêu các vi phạm pháp luật mà Hùng đã vi phạm và trách nhiệm của Hùng trong sự việc này. 

- Hành vi của Hùng là sai, là vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, thờ ơ với người khác khi mình mắc lỗi.

- Các vi phạm pháp luật mà Hùng đã mắc phải là:  

+ Đi xe máy khi chưa đủ tuổi 

+ Phóng nhanh.

+ Gây ra tai nạn cho người đi đường.

- Trách nhiệm của Hùng trong việc này là: Hùng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật về trách nhiệm hình sự (theo điều 12 và 13 Bộ luật Hình sự năm 1999). Bồi thường thiệt hại cho ông Hải (tiền thuốc men, tiền nằm viện đến khi ông Hải phục hồi).
Câu 48:Theo em, vi phạm đạo đức có phải là vi phạm pháp luật không? Hãy so sánh sự giống nhau, khác nhau giữa trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm pháp lí? 

-Vi phạm đạo đức ở mức độ nhẹ không phải là vi phạm pháp luật nhưng ở mức độ nặng chính là vi phạm pháp luật. Ví dụ con cái bất hiếu với ông bà cha mẹ là vi phạm đạo đức nhưng hành vi bất hiếu như đánh đập hoăc ngược đãi ông bà, cha mẹ là vi phạm pháp luật.

-Sư giống và khác nhau giữa trách nhiệm đạo đức và trach nhiệm pháp lí là: giống là phải chịu trách nhiệm về hành vi mình gây ra. Khác là trách nhiệm đạo đức là thể hiện lương tâm , khi vi phạm đạo đức chỉ bị lên án, phê phán còn trách nhiệm pháp lí thì nặng hơn, khi vi phạm phải chịu sự chế tài của pháp luật.
Câu 49:
            Vì sao công dân có quyền tự do kinh doanh nhưng phải tuân theo sự quản lí của Nhà nước và của pháp luật? Theo em, điều đó có mâu thuẩn không? Vì sao?

-Công dân có quyền tự do kinh doanh  nhưng phải tuân theo sự quản lí của Nhà nước và Pháp luật điều đó không mâu thuẫn. 

 Vì  có những mặt hàng Nhà nước cấm buôn bán, cấm kinh doanh, có những mặt hàng gây nguy hiểm, hoặc hàng quốc cấm…
Câu 50 : Nhà nước ta có những chính sách như thế nào để tạo việc làm cho người lao động? Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội , ngay từ bây giờ em cần phải làm gì? 

Nhà nước có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, bao gồm cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư  phát triển kinh doanh để giải quyết việc làm cho người lao động...
 Để trở thành người lao động tốt học sinh cần học tập tốt, tu dưỡng và rèn luyện về đạo đức, năng động sáng tạo, tích cực nâng cao tay nghề..


